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Số: 472/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Sơn La, ngày 13 tháng 3 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy trình xét khen cao 

từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật         sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6          năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Thực hiện Công văn số  1060-CV/TU ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Tỉnh ủy Sơn La;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Thi đua, khen thưởng - Sở Nội vụ tại Tờ trình số 132/TTr-TĐKT ngày 12 tháng 3 năm 2013, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình xét khen cao của UBND tỉnh (có Quy trình kèm theo). 
Điều 2. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và được tổ chức thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Ban Thi đua KTTW;
- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực  HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐTĐKT tỉnh, NC, 150b.
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QUY TRÌNH XÉT KHEN CAO

(Kèm theo Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 13/3/2013 của UBND tỉnh Sơn La)


I. QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG

1. Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh thực hiện các nội dung sau: 

1.1. Tổng hợp các văn bản đề nghị khen thưởng của các địa phương, đơn vị trong tỉnh, đối chiếu với các tiêu chuẩn khen thưởng, phân ra các hình thức đề nghị khen thưởng.

1.2. Trước khi trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh, Ban Thi đua  khen thưởng - Sở Nội vụ có văn bản xin ý kiến các đồng chí Thường trực UBND tỉnh (phụ trách khối) và các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Chỉ đạo 50, Cục Thuế tỉnh (đối với các đơn vị đề nghị khen thưởng là doanh nghiệp). 

Sau 7 ngày, nếu các đơn vị được xin ý kiến không có văn bản trả lời coi như đã được sự nhất trí của các đơn vị đó. 

1.3. Những trường hợp khen cao có nhiều ý kiến khác nhau thì Ban Thi đua, khen thưởng - Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm tra, xác minh làm rõ, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trình Thường trực tỉnh uỷ xem xét cho ý kiến. (Chưa trình xét đối với những tập thể, cá nhân đang trong thời gian xem xét giải quyết đơn thư hoặc trong thời gian thanh tra, kiểm tra).

1.4. Sau khi tổng hợp thông tin của các đơn vị được xin ý kiến, tổ chức họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh để thảo luận, xem xét và bỏ phiếu biểu quyết đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

1.5. Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh xây dựng Tờ trình kèm theo bản tóm tắt thành tích để trình tại phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

1.6. Có trách nhiệm hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ khen cao trình Ban Thi đua -  khen thưởng Trung ương. 

2. Việc xét duyệt, quyết định và đề nghị các hình thức khen thưởng phân cấp như sau:

2.1. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xét duyệt và thông báo để UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền khen thưởng
a) Danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân  với tập thể và cá nhân 
b) Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập, Huân chương Hồ Chí Minh cho các cá nhân là cán bộ lão thành cách mạng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (đương chức và nghỉ hưu); cấp trưởng, cấp phó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Bí thư, phó bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (đương chức); với tập thể là các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố.

c) Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc 
d) Danh hiệu: Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sỹ ưu tú; Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sỹ nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng 
2.2. Thường trực tỉnh uỷ xét duyệt và thông báo để UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền khen thưởng 
a) Huân chương các loại, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân (ngoài các trường hợp quy định thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Mục 2.1)

b) Cờ thi đua của Chính phủ hàng năm cho các tập thể

c) Xét, cho ý kiến đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen cao thuộc các đơn vị ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn 
2.3. Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh 
a) Xét đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua hàng năm và các hình thức khen cao (từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên) 

b) Xét hiệp y khen cao đối với tập thể, cá nhân đề nghị thuộc các đơn vị ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn.

c) Những trường hợp khen cao của các tập thể, cá nhân đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh hiệp y bằng văn bản (trên cơ sở được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh uỷ).

II. THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN XÉT DUYỆT DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Thời gian xét duyệt 
1.1. Đối với các hình thức khen thưởng cao (từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên) 
Hàng năm, UBND tỉnh trình Chính phủ, Chủ tịch nước khen cao 02 đợt (theo quy định tại Thông tư số 02/2011/TT/BNV ngày 24 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ).

- Đợt 1: Khen thường xuyên chậm nhất ngày 30 tháng 6 năm sau.

- Đợt 2: Khen cho hệ thống giáo dục chậm nhất vào ngày 30 tháng 10 hàng năm.

- Ngoài ra căn cứ vào tình hình cụ thể có thể đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng theo sự chỉ đạo của cấp trên. 

1.2. Đối với các trường hợp đề nghị hiệp y 
Các đơn vị đề nghị hiệp y khen cao: Phải hoàn thiện hồ sơ và gửi về  Ban Thi đua, khen thưởng - Sở Nội vụ trước 30 ngày.

2. Thủ tục hồ sơ 
2.1 Đối với những trường hợp xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực tỉnh uỷ: Sau khi Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh họp nhất trí,  Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua, khen thưởng - Sở Nội vụ) chuẩn bị hồ sơ và lập Tờ trình báo cáo Ban Thường vụ và Thường trực tỉnh uỷ qua Văn phòng Tỉnh uỷ.

2.2 Đối với những trường hợp xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh: Ban Thi đua, khen thưởng - Sở Nội vụ chuẩn bị hồ sơ và lập Tờ trình báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh qua Văn phòng UBND tỉnh.

Trên đây là quy trình xét khen thưởng của UBND tỉnh Sơn La. Quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị có liên quan gửi văn bản về UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - khen thưởng - Sở Nội vụ)./.
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